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1. Đặt vấn đề
Môn Tự nhiên và Xã hội (TN-XH) được xây dựng 

và phát triển trên nền tảng tích hợp những kiến thức về 
thế giới TN-XH. Môn học trang bị cho học sinh (HS) 
một số hiểu biết cơ bản ban đầu về con người, về các 
sự vật, hiện tượng, về các mối quan hệ trong thế giới 
TN-XH xung quanh và những kĩ năng học tập cơ bản 
như quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, tìm 
thông tin, xử lí thông tin và trình bày những ý tưởng 
khoa học đơn giản bằng nhiều hình thức khác nhau 
(nói, viết, vẽ, biểu đồ,...). Cùng với các môn học, hoạt 
động giáo dục khác, môn TN-XH đóng góp một phần 
quan trọng vào việc hình thành cho HS những phẩm 
chất và năng lực chung được quy định trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông (GDPT) và bước đầu hình 
thành cho HS năng lực khoa học. (Bộ GD&ĐT, 2018)

Các trường tiểu học (TTH) trên địa bàn huyện 
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu đã 
làm quen và thực hiện hoạt độngứng dụng công nghệ 
thông tin (ƯDCNTT) trong DH nói chung và môn 
TN-XH nói riêng, chúng tôi nhận thấy việc ƯDCNTT 
trong DH môn TN-XH vẫn còn nhiều hạn chế, cần có 
giải pháp phù hợp để khắc phục. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi tập trung khảo sát thực trạng hoạt động 
ƯDCNTT trong quá trình giảng dạy môn TN-XH ở 
các TTH. Kết quả khảo sát thực trạng là cơ sở để phân 
tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra 
nguyên nhân, từ đó đề xuất các biện pháp ƯDCNTT 
trong dạy môn TN-XH nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy môn học TN-XH tại các TTH trên địa bàn 
huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
2.1. Khách thể nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện 90 cán bộ quản lý (CBQL), 
160 giáo viên (GV) đã và đang tham gia công tác quản 
lý cũng như giảng dạy tại các TTH trên địa bàn huyện 
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu khách thể 
nghiên cứu được lựa chọn ngẫu nhiên và rải đều ở các 
TTH, đảm bảo tính ngẫu nhiên và mang tính đại diện.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp điều tra viết

Chúng tôi xác định nội dung của các bảng hỏi đánh 
giá của đội ngũ CBQL, GV gồm: (1) về mục tiêu của 
hoạt động ƯDCNTT; (2) về nội dung ƯDCNTT; (3) về 
phương pháp ƯDCNTT; (4) về hình thức ƯDCNTT; 
(5) về kiểm tra, đánh giá hoạt động ƯDCNTT; (6) 
về cơ sở hạ tầng thiết bị DH phục vụ cho hoạt động 
ƯDCNTT;

Thang đánh giá: Để đánh giá thực trạng hoạt động 
ƯDCNTT trong DH môn TN-XH ở TTH, chúng tôi 
sử dụng thang đo 5 bậc (từ 1 đến 5). Căn cứ vào điểm 
trung bình (ĐTB) của các nội dung khảo sát để đưa ra 
nhận định. ĐTB cao thể hiện nội dung đó được đánh 
giá cao theo hướng tích cực. 
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn

Nội dung phỏng vấn giúp tác giả hiểu sâu hơn về 
kết quả khảo sát, phục vụ cho việc phân tích, đánh giá 
thực trạng hoạt động ƯDCNTT trong DH môn TN-
XH. Kết quả khảo sát bằng phiếu hỏi là cơ sở xác định 
các vấn đề cần tìm hiểu sâu hơn và làm cơ sở thiết kế 
đề cương phỏng vấn.

Thời gian tiến hành phỏng vấn sâu: tháng 9/2024.

Thực trạng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở các trường
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3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng nhận thức mục tiêu của hoạt động 
ƯDCNTT trong DH môn TN-XH ở TTH

Kết quả đánh giá của đội ngũ CBQL, GV đạt ĐTB 
khảo sát từ 3.18 đến 3.37 với độ lệch chuẩn dưới 1 
đồng nghĩa với đội ngũ đánh giá các mục tiêu đạt mức 
khá phù hợp, cụ thể như sau:

- Nội dung “Tăng cường khả năng hợp tác và làm 
việc nhóm”, được đánh giá cao nhất, đạt ĐTB 3.37, 
đạt mức 3 mức khá phù hợp;

- Nội dung “Khuyến khích sự sáng tạo và khám 
phá”, được đánh giá thấp đạt ĐTB 3.18 đạt mức 3, 
mức khá phù hợp.

Như vậy, qua kết quả khảo sát kết hợp với phỏng 
vấn thì đội ngũ CBQL, GV đã được quán triệt đầy đủ 
các mục tiêu của việc ƯDCNTT vào dạy học (DH) là 
phù hợp trong bố cảnh thực hiện chuyển đổi số trong 
giáo dục như hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn một số ý 
kiến đánh giá chỉ ở mức 2, do vậy, cần tăng cường phổ 
biến quán triệt các mục tiêu sâu rộng hơn..
3.2. Thực trạng thực hiện nội dung ƯDCNTT trong 
DH môn TN-XH ở TTH

Kết quả đánh giá của đội ngũ CBQL, GV đạt ĐTB 
khảo sát từ 3.16 đến 3.41 với độ lệch chuẩn dưới 1 
đồng nghĩa với đội ngũ đánh giá các nội dung đạt mức 
phân vân, cụ thể như sau:

- Nội dung “Ứng dụng công nghệ trong soạn 
giảng”, được đánh giá cao nhất, đạt ĐTB 3.41, đạt 
mức 4 mức đồng ý;

- Nội dung “Tích hợp CNTT vào các hoạt động trải 
nghiệm”, được đánh giá thấp đạt ĐTB 3.16 đạt mức 3, 
mức phân vân.

Như vậy, qua kết quả khảo sát kết hợp với phỏng 
vấn thì đội ngũ CBQL, GV đã nắm vững các nội dung 
ƯDCNTT trong DH góp phần nâng cao hiệu quả chất 
lượng dạy, tuy nhiên còn nhiều ý kiến đánh giá ở mức 
3, thậm chí mức 2. Do đó, việc quán triệt nội dung 
và đồng thời tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ năng 
ƯDCNTT vào DH và việc làm cần thiết nhằm nâng 
cao chất lượng DH môn TN-XH nói riêng và Chương 
trình Giáo dục bậc tiểu học nói chung.
3.3. Thực trạng sử dụng phương pháp ƯDCNTT 
trong DH môn TN-XH ở TTH

Kết quả đánh giá của đội ngũ CBQL, GV đạt ĐTB 
khảo sát từ 3.16 đến 3.43 với độ lệch chuẩn dưới 1 
đồng nghĩa với đội ngũ đánh giá các phương pháp đạt 
mức khá thường xuyên, cụ thể như sau:

- Nội dung “Sử dụng phần mềm giáo dục và tài 
liệu số”, được đánh giá cao nhất, đạt ĐTB 3.43, đạt 
mức 4 mức thường xuyên;

- Nội dung “Thực hiện các dự án học tập qua 
CNTT”, được đánh giá thấp đạt ĐTB 3.16 đạt mức 3, 
mức khá thường xuyên.

Để làm rõ vấn đề này tác giả tiến hành lấy ý kiến 
GV3, GV3 cho biết: “GV thiếu kỹ năng sử dụng các 
công cụ này, và việc sử dụng chúng không kết hợp với 
phương pháp giảng dạy hiệu quả. Thiếu sự kết hợp hài 
hòa giữa học tập trực tuyến và truyền thống, dẫn đến 
việc học sinh không tiếp thu được kiến thức một cách 
đầy đủ. Nội dung tài liệu và phần mềm giáo dục chưa 
được thiết kế phù hợp với chương trình học hoặc chưa 
được kiểm định về chất lượng.”

Như vậy, qua kết quả khảo sát kết hợp với phỏng 
vấn thì đội ngũ CBQL, GV thì đội ngũ GV đã nhận 
thức đầy đủ vai trò của việc sử dụng các phương pháp 
DH hiện đại lồng ghép vào các bài giảng điện tử kết 
hợp với các phần mềm phục vụ việc DH là quan trọng 
nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng DH. Tuy nhiên, 
còn nhiều ý kiến đánh giá đạt mức 2 mức ít thường 
xuyên. Do đó, hiệu trưởng cần tổ chức cho đội ngũ 
GV thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng phương 
pháp DH hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng DH.
3.4. Thực trạng sử dụng hình thức ƯDCNTT trong 
DH môn TN-XH ở TTH

Kết quả đánh giá của đội ngũ CBQL, GV đạt ĐTB 
khảo sát từ 3.16 đến 3.46 với độ lệch chuẩn dưới 1 
đồng nghĩa với đội ngũ đánh giá các hình thức đạt 
mức khá thường xuyên, cụ thể như sau:

- Nội dung “Giảng dạy trực tiếp với hỗ trợ của 
CNTT:”, được đánh giá cao nhất, đạt ĐTB 3.46, đạt 
mức 4 thường xuyên;

- Nội dung “Học tập trực tuyến”, được đánh giá 
thấp đạt ĐTB 3.16 đạt mức 3, mức khá thường xuyên.

Như vậy, qua kết quả khảo sát kết hợp với phỏng 
vấn thì đội ngũ CBQL, GV đánh giá việc triển khai 
các hình thức chưa đồng bộ đối với môn TN-XH thì 
GV dạy trực tiếp kế hợp với ƯDCNTT trong DH, thì 
sẽ hiệu quả hơn, tính trực quan cao hơn, nhằm minh 
hoạ mô phỏng các vấn đề trong bài học một cách cụ 
thể. Tuy nhiên, việc sử dụng các hình thức khác thì 
chưa được thực hiện thường xuyên. Do đó, cần tổ 
chức tập huấn sử dụng các hình thức DH phong phú 
hơn và tăng cường đầu tư trang bị thiết bị phù hợp cho 
từng trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động giảng dạy.
3.5. Thực trạng thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt 
động ƯDCNTT trong DH môn TN-XH ở TTH

Kết quả đánh giá của đội ngũ CBQL, GV đạt ĐTB 
khảo sát từ 3.15 đến 3.32 với độ lệch chuẩn dưới 1 
đồng nghĩa với đội ngũ đánh giá các hình thức kiểm 
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tra, đánh giá hoạt động ƯDCNTT đạt mức khá thường 
xuyên, cụ thể như sau:

- Nội dung “Đánh giá về mặt quản lý:”, được 
đánh giá cao nhất, đạt ĐTB 3.32, đạt mức 3 mức khá 
thường xuyên;

- Nội dung “Đánh giá về hiệu quả học tập của học 
sinh”, được đánh giá thấp đạt ĐTB 3.15 đạt mức 3, 
mức khá thường xuyên.

Như vậy, qua kết quả khảo sát kết hợp với phỏng 
vấn thì đội ngũ CBQL, GV chưa được sử dụng thường 
xuyên, đội ngũ CBQL chưa xây dựng được bộ tiêu chí 
đánh giá phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của môn 
TN-XH. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả vấn đề này cần 
xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá phù hợp có 
như vậy việc đánh giá mới thiết thực cụ thể hơn.
3.6. Thực trạng cơ sở hạ tầng thiết bị DH phục vụ 
cho hoạt động ƯDCNTT trong DH

Kết quả đánh giá của đội ngũ CBQL, GV đạt ĐTB 
khảo sát từ 3.15 đến 3.35 với độ lệch chuẩn dưới 1 
đồng nghĩa với đội ngũ đánh giá cơ sở hạ tầng thiết 
bị DH phục vụ cho hoạt động ƯDCNTT đạt mức khá 
phù hợp, cụ thể như sau:

- Nội dung “Thiết bị phần cứng”, được đánh giá 
cao nhất, đạt ĐTB 3.45, đạt mức 4 mức phù hợp;

- Nội dung “Hạ tầng vật lý”, được đánh giá thấp 
đạt ĐTB 3.15 đạt mức 3, mức khá phù hợp.

Như vậy, qua kết quả khảo sát kết hợp với phỏng 
vấn thì đội ngũ CBQL, GV điều nhận định các TTH 
đã được trang bị đầy đủ về cơ sở trang thiết bị đảm 
bảo để phục vụ hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, với 
đặc thù môn TN-XH thì việc trang bị thêm các thiết bị, 
mô hình mô phỏng là cần thiết. Vì vậy, để thực hiện 
quả hoạt động ƯDCNTT vào DH thì việc tăng cường 
đầu tư chũng như bổ sung, bảo trì bảo dưỡng các trang 
thiết bị là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng hiệu 
quả việc dạy và học.

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động 
ƯDCNTT trong DH môn TN-XH, tác giả nhận thấy 
cần có những tác động phù hợp để nâng cao hiệu quả, 
chất lượng hoạt động ƯDCNTT trong DH môn TN-
XH ở TTH, phù hợp với yêu cầu thực hiện công tác 
chuyển đổi số trong giáo dục như hiện nay. Theo đó, 
cần thực hiện các biện pháp sau: (1)Tổ chức truyền 
thông nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV, 
NV về tầm quan trọng của ƯDCNTT trong dạy môn 
TN-XH ở TTH; (2) Chú trọng bồi dưỡng kiến thức 
và kỹ năng hoạt động ƯDCNTT cho đội ngũ CBQL 
và GV; (3)Tăng cường quản lý nội dung hoạt động 
ƯDCNTT trong dạy môn TN-XH ở TTH; (4) Đổi mới 
quản lý phương pháp và hình thức của việc ƯDCNTT 
trong dạy môn TN-XH ở TTH; (5) Đổi mới quy trình 

đầu tư, bảo quản, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, 
thiết bị hiện đại để đảm bảo cho hoạt động ƯDCNTT 
trong dạy môn TN-XH ở TTH; (6) Tăng cường quản 
lý kiểm tra việc ƯDCNTT trong DH của GV.
4. Kết luận

Một số GV và CBQL chưa nhận thức đầy đủ về 
mục tiêu cốt lõi của việc ƯDCNTT trong giảng dạy 
môn TN-XH. Việc chuyển đổi từ phương pháp DH 
truyền thống sang sử dụng CNTT đòi hỏi GV phải thay 
đổi tư duy, linh hoạt trong cách tiếp cận. Tuy nhiên, 
nhiều GV vẫn gặp khó khăn trong việc tích hợp CNTT 
vào nội dung bài giảng một cách hợp lý. Dù CNTT 
có thể cung cấp nhiều hình thức DH sáng tạo và hiệu 
quả, nhưng sự giới hạn trong nhận thức và kỹ năng sử 
dụng công nghệ của GV lại dẫn đến việc áp dụng các 
hình thức DH chưa tối ưu. Việc kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập của HS khi sử dụng CNTT cũng gặp nhiều 
thách thức. Một số GV vẫn bám vào các phương pháp 
đánh giá truyền thống như bài kiểm tra trên giấy mà 
không tận dụng được các công cụ công nghệ để đánh 
giá năng lực toàn diện của HS. Một trong những rào 
cản lớn nhất khi ƯDCNTT vào DH là cơ sở hạ tầng 
chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Nhiều trường học, đặc biệt 
là ở các vùng nông thôn, còn thiếu thiết bị như máy 
tính, máy chiếu, hoặc kết nối internet ổn định. Điều 
này không chỉ gây khó khăn cho GV trong việc chuẩn 
bị và triển khai bài giảng mà còn giới hạn khả năng 
tiếp cận của HS với các công cụ học tập hiện đại.
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